CHUYÊN ĐỀ 2: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM (T1)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 

- Giải thích được các khái niệm ”di sản văn hóa”, bảo tồn di sản văn hóa. Nêu được ý nghĩa của di sản văn hóa.

- Chỉ ra được một số cách phân loại, xếp hạng di sản văn hóa.

- Phân tích được mục đích và ý nghĩa của việc phân loại, xếp hạng di sản văn hóa.

2. Về năng lực:

- Năng lực chung: 

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu được các vấn đề liên quan đến các di sản, di tích ở nước ta.

- Năng lực riêng:  

+ Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sưu tầm, khai thác và sử dụng sử liệu trong học tập lịch sử, trình bày, giải thích, phân tích...sự kiện, quá trình lịch sử liên quan đến bài học, vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết những tình huống/bài tập nhận thức mới.

+ Trên cơ sở đó góp phần hình thành và phát triển các năng lực: Tìm hiểu lịch sử, nhận thức lịch sử, vận dụng kiến thức kĩ năng đã học.

3. Về phẩm chất: 

- Yêu nước: Hiểu biết về các giá trị lịch sử - văn hóa, có ý thức trân trọng, tự hòa về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn và phát huy các di sản ở địa phương và của đất nước.

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: 

- Giáo án (kế hoạch dạy học): Dựa vào nội dung của Chương trình môn học SGK để chuẩn bị theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS.
- Một số tranh ảnh, hiện vật lịch sử, một số tư liệu lịch sử tiêu biểu gắn với nội dung bài học.
- Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 10.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có) .

2. Học sinh:
- Sách giáo khoa
- Tranh ảnh tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu và sự hướng dẫn của GV
III. TIẾN TRÌNH DẠY -HỌC:

1 .HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Khơi gợi sự chú ý của HS, giúp HS nhận thức được đây là một sự kiện lịch sử. Tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài học mới

b. Nội dung : Học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên cho HS xem video về Hát xoan Phú Thọ và trả lời câu hỏi:

?  Em biết gì về Hát Xoan Phú Thọ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi. 
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.


Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thưc
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, bổ sung, chuyển sang nội dung mới.

	Hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể quý báu của vùng Đất Tổ nói riêng và trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung. Hát Xoan là loại hình dân ca nghi lễ, phong tục, còn gọi là hát cửa đình hay “Khúc môn đình”, là hình thức nghệ thuật đa yếu tố: Ca nhạc, hát, múa phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng. 

Vậy thế nào là di sản văn hóa? Di sản văn hóa có ý nghĩa gì đối với dân tộc và nhân loại? Cách phân loại, xếp hạng di sản văn hóa và mục đích, ý nghĩa của việc phân loại, xếp hạng di sản văn hóa là gì? Làm thế nào để bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuên đề số 2.


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

I. Di sản văn hóa

1.Khái niệm di sản văn hóa
a. Mục tiêu:  

- Giải thích được các khái niệm ”di sản văn hóa”, bảo tồn di sản văn hóa. Nêu được ý nghĩa của di sản văn hóa.

b. Nội dung : Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Nhiệm vụ 1: Khái niệm 
GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp đôi và trả lời câu hỏi sau:

? Dựa vào thông tin trong mục em hiểu thế nào là di sản văn hóa?

? Quần thể di tích cố đô Huế có phải là di sản văn hóa không? Tại sao?

Nhiệm vụ 2. Ý nghĩa của di sản văn hóa
? Nêu ý nghĩa của di sản văn hóa?
? Các giá trị di sản văn hóa được thể hiện qua phương diện nào? Lấy ví dụ về các phương diện đó?
Thảo luận cặp đôi

? Hãy chọn một di sản văn hóa của quê hương em và nói về những giá trị tiêu biểu của di sản đó?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 

- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- Nhóm HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Dự kiến sản phẩm

? Dựa vào thông tin trong mục em hiểu thế nào là di sản văn hóa?

- Di sản văn hóa là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, do con người sáng tạo nên trong một quá trình lịch sử lâu dài, được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau.

? Quần thể di tích cố đô Huế có phải là di sản văn hóa không? Tại sao?

- Quần thể di tích cố đô Huế là di tích lịch sử văn hóa. Vì đây là sản phẩm vật có giá trị lịch sử do con người xây dựng nên.

? Nêu ý nghĩa của di sản văn hóa?

- Là tài sản vô giá của cộng đồng, đồng thời là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại. Di sản văn hóa có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển của các cộng đồng và có giá trị to lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
? Các giá trị di sản văn hóa được thể hiện qua phương diện nào? Lấy ví dụ về các phương diện đó?
+ Giá trị về khoa học, lịch sử, văn hóa: Mộc bản triều Nguyễn

+ Giá trị về giáo dục: Đại cáo Bình Ngô

+ Giá trị về kinh tế: Phố cổ Hà Nội, Phố cổ Hội An

+ Giá trị về hội nhập, giao lưu: “Lễ hội đường phố” tại Tuần lễ Festival Huế 2022
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

	I. Di sản văn hóa

1.Khái niệm di sản văn hóa
a. Khái niệm 
- Di sản văn hóa được hiểu là hệ thống những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần, mang tính đặc trưng của một nền văn hóa cụ thể, được lưu giữ và trao quyền qua các thế hệ. 

b. Ý nghĩa của di sản văn hóa

- Là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

-  Là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.

- Các giá trị di sản văn hóa được thể hiện qua các phương diện sau:

+ Giá trị về khoa học, lịch sử, văn hóa

+ Giá trị về giáo dục

+ Giá trị về gắn kết dân tộc

+ Giá trị về kinh tế

+ Giá trị về hội nhập, giao lưu


2. Phân loại và xếp hạng di sản văn hóa

a. Mục tiêu:   Chỉ ra được một số cách phân loại, xếp hạng di sản văn hóa.

b. Nội dung : Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Nhiệm vụ 1: Phân loại di sản văn hóa
Gv yêu cầu HS đọc SGK thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi

? Hãy nêu các cách phân loại di sản văn hóa. Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc phân loại di sản văn hóa?

GV giao bài tập cho HS: Xác định di sản văn hóa ở Việt Nam là văn hóa vật thể hay phi vật thể.
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Nhiệm vụ 2: Xếp loại di sản văn hóa

Gv yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi

? Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc xếp hạng di sản văn hóa?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 

- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- Nhóm HS lần lượt trả lời các câu hỏi 

Dự kiến sản phẩm

? Hãy nêu các cách phân loại di sản văn hóa. Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc phân loại di sản văn hóa?

- Theo Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc và Luật Di sản văn hóa của Việt Nam ban hành năm 2001, về cơ bản di sản văn hóa được chia thành hai loại hình: Di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể.

- Ý nghĩa: nhằm mục đích bảo vệ, quản lí, khai thác và sử dụng tốt hơn giá trị của di sản văn hóa, đồng thời giúp các tổ chức cá nhân nhận diện được, hiểu được tính đa dạng, phong phú của di sản, làm cơ sở cho việc xác định các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa một cách hiệu quả.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

	2. Phân loại và xếp hạng di sản văn hóa

a. Phân loại di sản văn hóa
- Theo cách phân loại của UNESCO và Luật Di sản văn hóa Việt Nam thì được phân ra làm 2 loại: Di sản văn hóa phi vật thể và Di sản văn hóa vật thể.

- Việc phân loại di sản tạo ra cơ sở khoa học và thực tiễn để nhận diện đúng giá trị di sản, làm tốt công tác bảo tồn và phát huy di sản.

b. Xếp loại di sản văn hóa
- Mục đích: xác lập cơ sở pháp lí bảo vệ di sản văn hóa, phân cấp quản lí từ trung ương đến địa phương.

- Ý nghĩa: có ý nghĩa thiết thực đối với sự tồn tại và việc bảo tồn, quảng bá, phát huy những giá trị di sản văn hóa trong cộng đồng.


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 

b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi thông qua trò chơi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiêm vụ  cho HS:
 - Giáo viên yêu cầu HS hoàn thành bài tập

Vẽ sơ đồ tư duy về Di sản văn hóa
B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi


B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 
 a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó HS rèn luyện khả năng tìm kiếm, tiếp cận và xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, góp phần hình thành và phát triển năng lực tự tìm hiểu lịch sử, tự học lịch sử.

b. Nội dung: GV giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp.

c. Sản phẩm: Bài trả lời theo câu hỏi của giáo viên
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV giao nhiêm vụ 1 cho HS: 

Tìm kiếm thông tin và hình ảnh từ sách báo và internet, hãy viết đoạn văn ngắn giới thiệu về một di sản văn hóa mà em ấn tượng nhất.

B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.

******************************

CHUYÊN ĐỀ 2: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM (T2)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 

- Phân tích được cơ sở khoa học, mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Trình bày và giải thích được vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Xác định được vị trí phân bố các di sản văn hóa tiêu biểu trên lược đồ và giới thiệu được nét cơ bản về một số di sản văn hóa tiêu biểu ở Việt Nam.

- Có ý thức trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp và vận động người khác cùng tham gia vào việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa.

2. Về năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Năng lực riêng:  

+ Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sưu tầm, khai thác và sử dụng sử liệu trong học tập lịch sử , trình bày, giải thích, phân tích...sự kiện, quá trình lịch sử liên quan đến bài học, vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết những tình huống/bài tập nhận thức mới.

+ Trên cơ sở đó góp phần hình thành và phát triển các năng lực: Tìm hiểu lịch sử, nhận thức lịch sử, vận dụng kiến thức kĩ năng đã học.

3. Về phẩm chất: 

- Yêu nước: Hiểu biết về các giá trị lịch sử - văn hóa, có ý thức trân trọng, tự hòa về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn và phát huy các di sản ở địa phương và của đất nước.

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: 

- Giáo án (kế hoạch dạy học): Dựa vào nội dung của Chương trình môn học SGK để chuẩn bị theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS.
- Một số tranh ảnh, hiện vật lịch sử, một số tư liệu lịch sử tiêu biểu gắn với nội dung bài học.
- Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 10.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có) .

2. Học sinh:
- Sách giáo khoa
- Tranh ảnh tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu và sự hướng dẫn của GV
III. TIẾN TRÌNH DẠY -HỌC:

1 .HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Khơi gợi sự chú ý của HS, giúp HS nhận thức được đây là một sự kiện lịch sử. Tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài học mới

b. Nội dung : Học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên mời HS tham gia trò chơi giải ô chữ

Câu 1: Lễ hội thường được tổ chức vào ngày 10/3 âm lịch hằng năm? (14 ô chữ).

Câu 2: Phố cổ ở miền Trung được tạp chí Travel and Leisure bình chọn là thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2009? (10 ô chữ).

Câu 3: Một làn điệu dân ca thuộc vùng Kinh Bắc, hát đối đáp, giao duyên giữa liền anh liền chị vào các dịp lễ hội? (13 ô chữ).

Câu 4: Một loại nhạc khí nổi tiếng, tiêu biểu cho Văn hóa Đông Sơn của người Việt cổ?  (9 ô chữ).

Câu 5: Tổ hợp đền tháp xây dựng từ thế kỉ IV đến thế kỉ XIV, là nơi tổ chức cúng tế và tập trung lăng mộ của các hoàng thân Chăm – pa? (13 ô chữ).

Câu 6: Di tích biểu trưng cho tiến trình phát triển văn hóa của Việt Nam, xây dựng năm 1070 ở Thăng Long (7 ô chữ).

KHOÁ: Khái niệm: Hệ thống những giá trị vật chất và tinh thần mang tích đặc trưng của một nền văn hóa cụ thể? (11 ô chữ).

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi. 
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

Sản phẩm dự kiến

Câu 1: Giỗ tổ Hùng Vương

Câu 2: Phố cổ Hội An

Câu 3: Quan họ Bắc Ninh.

Câu 4: Trống Đồng

Câu 5: Thánh địa Mỹ Sơn

Câu 6: Văn Miếu

KHOÁ: Di sản văn hóa

Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, bổ sung, chuyển sang nội dung mới.

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

II. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

1. Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
a. Mục tiêu:  

- Phân tích được mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

b. Nội dung : Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Nhiệm vụ 1:  Khái niệm 

GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi sau:

? Bảo tồn văn hóa là gì?

Nhiệm vụ 2. Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi theo nhóm?

? Theo em, việc phát huy giá trị di sản văn hóa có mâu thuẫn với công tác bảo tồn hay không? Giải thích.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 

- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- Nhóm HS lần lượt trả lời các câu hỏi 

Dự kiến sản phẩm

? Bảo tồn văn hóa là gì?

Bảo tồn di sản văn hóa là việc giữ gìn nguyên dạng giá trị gốc của di sản hoặc giữ gìn sự tồn tại của di sản theo dạng thức vốn có.

? Theo em, việc phát huy giá trị di sản văn hóa có mâu thuẫn với công tác bảo tồn hay không? Giải thích.

Việc phát huy giá trị văn hóa có lúc mâu thuẫn với công tác bảo tồn. Nếu không nhận thức đúng sẽ dẫn đến hện tượng tu bổ nhưng làm sai lệch giá trị nguyên bản của di sản; hoặc quá chú trọng tới yêu tố khai thác nhưng làm cho di sản bị biến đổi, bào mòn, xuống cấp.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

	II. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

1. Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
a. Khái niệm
- Bảo tồn di sản văn hóa là việc giữ gìn nguyên dạng giá trị gốc của di sản hoặc gữi gìn sự tồn tại của di sản theo dạng thức vốn có.

- Phát huy giá trị văn hóa là những hoạt động nhằm khai thác những giá trị tiềm ẩn của di sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đem đến những giá trị vật chất và tinh thần cho con người.

b. Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
- Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn gắn kết chặt chẽ, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

- Ngược lại, phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa cũng là cách để bảo tồn di sản, nâng cao ý thức trách nhiệm của xã hội đối với việc bảo vệ di sản văn hóa dân tộc.


2. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
 a. Mục tiêu:  

- Phân tích được cơ sở khoa học giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
b. Nội dung : Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Nhiệm vụ 1:  Cơ sở khoa học của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

GV tổ chức cho HS làm việc cặp đôi và trả lời câu hỏi sau:

? Phân tích cơ sở khoa học của công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa?

Nhiệm vụ 2. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi cá nhân?

? Em hãy nêu các giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 

- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- Nhóm HS lần lượt trả lời các câu hỏi 

Dự kiến sản phẩm

? Phân tích cơ sở khoa học của công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa?

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản cần dựa trên nhiều cơ sở khác nhau.

GV bổ sung.

"Điều 13
Nghiêm cấm các hành vi sau đây:
1. Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hóa;
2. Huỷ hoại hoặc gây nguy cơ huỷ hoại di sản văn hoá
3. Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh;
4. Mua bán, trao đổi và vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc giá ra nước ngoài;
5. Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để thực hiện những hành vi trái pháp luật".
"Điều 20. Vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi viết, vẽ, làm bẩn, làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tuyên truyền, giới thiệu sai lệch nội dung, giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không đăng ký bảo vật quốc gia với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thay đổi chủ sở hữu bảo vật quốc gia;
b) Tẩy xóa, sửa chữa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa hoặc giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hoặc giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
? Em hãy nêu các giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa?

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ di sản văn hóa trong cộng đồng.
- Đổi mới cơ chế, chính sách bảo tồn giá trị di sản văn hóa

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ di sản văn hóa
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh 

	2. Cơ sở khoa học, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
a. Cơ sở khoa học của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
- Công việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là một hoạt động mang tính khoa học chuyên sâu.

- Mỗi loại hình di sản văn hóa cần có một cách tiếp cận và phương pháp bảo tồn đặc thù.

b. Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ di sản văn hóa trong cộng đồng.
- Đổi mới cơ chế, chính sách bảo tồn giá trị di sản văn hóa

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ di sản văn hóa


3. Vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan 

 a. Mục tiêu:  

- Phân tích được vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
b. Nội dung : Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV tổ chức cho HS làm việc cặp đôi và trả lời câu hỏi sau:

? Hãy giải thích vai trò của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa? 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 

- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- Nhóm HS lần lượt trả lời các câu hỏi 

Dự kiến sản phẩm

	Hệ thống chính trị
	Tạo ra khuôn khổ pháp lí và cơ chế chính sách cho cong tác bảo tồn di sản văn hóa

	Doanh nghiệp
	Huy động nguồn vốn cho công tác bảo tồn di sản văn hóa

	Cộng đồng
	Là chủ thể giữ vai trò then chốt trong công tác bảo tồn di sản văn hóa

	Cá nhân
	Góp phần tham gia bảo tồn và phát huy gia trị của di sản văn hóa


Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh 

	3. Vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan 
- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cần có sự phối hợp giữa các bên, phát huy được vai trò tách nhiệm của bốn nhóm chủ thể, bao gồm: Nhà quản lý, nhà đầu tư, nhà khoa học và cộng đồng dân cư.


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 

b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi thông qua trò chơi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiêm vụ  cho HS:
 - Giáo viên yêu cầu HS hoàn thành bài tập

Là HS em cần làm gì để bảo tồn giá trị di sản văn hóa.
B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi


B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 
 a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó HS rèn luyện khả năng tìm kiếm, tiếp cận và xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, góp phần hình thành và phát triển năng lực tự tìm hiểu lịch sử, tự học lịch sử.

b. Nội dung: GV giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp.

c. Sản phẩm: Bài trả lời theo câu hỏi của giáo viên
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV giao nhiêm vụ 1 cho HS: 

Theo em nhà trường có vai trò như thế nào trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa?

B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.

******************************

CHUYÊN ĐỀ 2: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM (T3,4,5,6)

BÀI HÀNH HÀNH SỐ 1

I. Yêu cầu

a. Mục tiêu:  

- HS áp dụng những kiến thức đã học để thực hành

b. Nội dung : Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu các nhóm làm bài thuyết trình và nêu tiêu chí yêu cầu, chấm điểm
- Các nhóm thuyết trình làm trên 2 nền tảng Canva hoặc powei point

- Có phần mở đầu (intro) giới thiệu các thành viên trong nhóm

- Sẽ có điểm cộng thêm nếu nhóm nào có thể hát được 1 đoạn ngắn về các thể loại dân ca mà nhóm thuyết trình.

+ Thuyết trình về di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ Bắc Ninh.

+ Thuyết trình về di sản văn hóa phi vật thể dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh

+ Thuyết trình về di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan

+ Thuyết trình về di sản văn hóa nghệ thuật bài chòi Trung Bộ

B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách trình bày trước lớp.

- HS trình bày theo yêu cầu của GV

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không hoạt động (nếu có).

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.

******************************

CHUYÊN ĐỀ 2: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM (T7)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 

- Xác định được vị trí phân bố các di sản lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu trên bản đồ.

- Tìm hiểu được thông tin một số di sản văn hóa Việt Nam, giới thiệu được nét cơ bản về một trong số những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu.

2. Về năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Năng lực riêng:  

+ Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sưu tầm, khai thác và sử dụng sử liệu trong học tập lịch sử , trình bày, giải thích, phân tích...sự kiện, quá trình lịch sử liên quan đến bài học, vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết những tình huống/bài tập nhận thức mới.

+ Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lích ử để tìm hiểu giá trị của một số di sản văn hóa chủ yếu và hệ thống các di sản – di tích.
3. Về phẩm chất: 

- Yêu nước: Hiểu biết về các giá trị lịch sử - văn hóa, có ý thức trân trọng, tự hòa về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn và phát huy các di sản ở địa phương và của đất nước.

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: 

- Giáo án (kế hoạch dạy học): Dựa vào nội dung của Chương trình môn học SGK để chuẩn bị theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS.
- Một số tranh ảnh, hiện vật lịch sử, một số tư liệu lịch sử tiêu biểu gắn với nội dung bài học.
- Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 10.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có) .

2. Học sinh:
- Sách giáo khoa
- Tranh ảnh tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu và sự hướng dẫn của GV
III. TIẾN TRÌNH DẠY -HỌC:

HOẠT ĐỘNG 1.KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Khơi gợi sự chú ý của HS, giúp HS nhận thức được đây là một sự kiện lịch sử. Tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài học mới

b. Nội dung : Học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên cho HS xem 1 đoạn video về 1 làn điệu dân ca: Gió gánh đò đưa (Dân ca Bắc Bộ)

Yêu cầu HS nghe và nêu cảm nhận của mình về giai điệu trên
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi. 
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, bổ sung, chuyển sang nội dung mới.

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

III. Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam

1. Một số di sản văn hóa phi vật thể
a. Mục tiêu:  Xác định được vị trí phân bố các di sản lịch sử, văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên bản đồ.

- Tìm hiểu được thông tin một số di sản văn hóa Việt Nam, giới thiệu được nét cơ bản về một trong số những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu.
b. Nội dung : Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi sau:

? Dựa vào lược đồ 2.22, em hãy xác định vị trí phản bố của một số di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu ở Việt Nam.
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GV chia lớp thành 4 nhóm lớn thảo luận về các nội dung khác nhau

+ Nhóm 1: Nhã Nhạc cung đình Huế
? Di sản hình thành trong thời gian nào?  ở đâu?

? Không gian văn hoá: ở địa phương nào?

? Nhã nhạc cung đình Huế phản ánh đời sống cung đình như thế nào? Có những nhạc khí nào?

? Nhã nhạc cung đình Huế có giá trị như thế nào?

+ Nhóm 2: Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây  Nguyên

? Di sản hình thành trong thời gian nào?  ở đâu?

? Không gian văn hoá: ở địa phương nào?

? Cồng chiêng Tây Nguyên phản ánh điều gì về đời sống tinh thần 
+ Nhóm 3: Ca trù

? Di sản hình thành trong thời gian nào?  

? Không gian văn hoá: ở vùng, địa phương nào?

? Ca Trù gồm có những nhạc khí nào?

? Ca Trù có giá trị như thế nào?

+ Nhóm 4: Đờn ca tài tử Nam Bộ

? Di sản hình thành trong thời gian nào?  

? Không gian văn hoá: ở vùng, địa phương nào?

? Đờn ca tài tử họ gồm có những nhạc khí nào?

? Đờn ca tài tử có giá trị như thế nào?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 

- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- Nhóm HS lần lượt trả lời các câu hỏi 

Dự kiến sản phẩm

+ Nhóm 1: Nhã Nhạc cung đình Huế

? Di sản hình thành trong thời gian nào?  ở đâu?

- Xuất hiện từ thời Lý – Trần, bài bản hơn ở thời Lê, phát triển đến trình độ uyên bác dưới thời Nguyễn

? Không gian văn hoá: ở địa phương nào?

- Nhã nhạc Cung đình Huế là loại hình âm nhạc chính thống được sử dụng trong các lễ nghi của triều đình phong kiến Việt Nam. Đến thời Nguyễn thì nhã nhạc cung đình đạt đến độ hoàn chỉnh và điêu luyện nhất, gắn với hoạt động triều chính ở kinh thành Huế.

? Nhã nhạc cung đình Huế phản ánh đời sống cung đình như thế nào? Có những nhạc khí nào?

- Nhã nhạc cung đình được biểu diễn trong các lễ hội của triều đình.

- Nhạc khí dùng trong Nhạc cung đình được "chế tạo tinh vi, chạm cẩn khéo léo, tinh xảo hơn nhạc khí dùng trong dân gian, lại có đầy đủ màu âm: tiếng kim, tiếng thổ, tiếng trong, tiếng đục, tiếng trầm, tiếng bổng, tiếng tơ, tiếng trúc, tiếng da, tiếng đá (khánh), tiếng đồng. Về độ cao có tiếng trầm của dây đài đàn tỳ bà, tiếng cao vút vi vu của tiếng sáo”.

? Nhã nhạc cung đình Huế có giá trị như thế nào?

- Giá trị nghệ thuật

+ Phong phú, đa dạng về loại hình ca, nhạc, múa, kịch,..).
+ Có quy mô lớn và tính chuyên nghiệp Cao: sử dụng nhiều loại nhạc khí, với sự tham gia của nhiều nghệ nhân,... 
+ Là loại hình nghệ thuật có tính bác học Cào với hệ thống lí luận âm nhạc và sử dụng ca từ theo ngôn ngữ bác học,..
- Giá trị lịch sử

+ Có lịch sử lâu đời, kế thừa được các thành tựu âm nhạc của dân tộc nói chung và âm nhạc cung đình Thăng Long nói riêng. 
+  Phản ánh quá trình giao lưu, tiếp xúc với văn hoá Trung Quốc, văn hoá Chăm-pa và tiếp thu những ảnh hưởng của Phật giáo, Nho giáo,…

+ Nhóm 2: Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây  Nguyên

? Di sản hình thành trong thời gian nào?  ở đâu?

- Không gian văn hoá Công chiêng Tây Nguyên là nét văn hoá bản địa đặc sắc của các tộc người Ba-na, Xơ-đăng, Cơ-họ, Mnông, Rơ-măm, Ê-đê, Gia-rai,... Cồng chiêng luôn gắn bó với đời sống văn hoá của người dân Tây Nguyên, xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của cộng đồng.

? Không gian văn hoá: ở địa phương nào?

- Cồng chiêng là loại nhạc cụ bằng hợp kim đồng. có khi pha vàng, bạc hoặc đồng đen. Công chiêng có thể được dùng đơn lẻ hoặc dùng theo dàn, bộ từ 2 đến 12 hoặc 13 chiếc, thậm chí có nơi từ 18 đến 20 chiếc.

- Theo các nhà nghiên cứu, cồng chiêng là "hậu duệ" của đàn đá. Đối với người dân vùng đất cao nguyên, đằng sau mỗi chiếc cổng, chiêng đều ẩn chứa một vị thần. Cồng chiêng càng cố thì quyền lực của vị thần càng cao.

? Cồng chiêng Tây Nguyên phản ánh điều gì về đời sống tinh thần 

- Cồng chiêng là loại nhạc cụ bằng hợp kim đồng. có khi pha vàng, bạc hoặc đồng đen. Công chiêng có thể được dùng đơn lẻ hoặc dùng theo dàn, bộ từ 2 đến 12 hoặc 13 chiếc, thậm chí có nơi từ 18 đến 20 chiếc.

Theo các nhà nghiên cứu, cồng chiêng là "hậu duệ" của đàn đá. Đối với người dân vùng đất cao nguyên, đằng sau mỗi chiếc cổng, chiêng đều ẩn chứa một vị thần. Cồng chiêng càng cố thì quyền lực của vị thần càng cao.

+ Nhóm 3: Ca trù

? Di sản hình thành trong thời gian nào?  

- Ca Trù phổ biến từ khoảng thế kỉ XV, thường được trình diễn ở các đình làng, đền thờ thần, nhà thờ tổ nghề, ca quán và dinh thự của quan lại, trí thức,...
? Không gian văn hoá: ở vùng, địa phương nào?

- Ca Trù là một loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền thống, có không gian tồn tại từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ
? Ca Trù gồm có những nhạc khí nào?

- Có 3 loại nhạc cụ chính là phách, đàn đáy và trống chầu. Cỗ phách chỉ là một thanh tre hay một mảnh gỗ gọi là bàn phách và hai chiếc dùi gỗ là phách cái và phách con. Gõ hai dùi vào cỗ phách tạo nên tiếng. Nhạc cụ đặc trưng của Ca trù chính là đàn Đáy.
+ Nhóm 4: Đờn ca tài tử Nam Bộ

? Di sản hình thành trong thời gian nào?  

-Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật trình diễn phổ biến ở miền Nam Việt Nam, ra đời cuối thế kỉ XIX

? Không gian văn hoá: ở vùng, địa phương nào?

- Cao Văn Lầu, thường gọi Sáu Lầu, (22 tháng 12 năm 1890 - 13 tháng 8 năm 1976) là một nhạc sĩ và là tác giả bài "Dạ cổ hoài lang", một bài ca độc đáo và nổi tiếng nhất trong nghệ thuật cải lương Việt Nam.
- Cao Văn Lầu sinh ngày 22 tháng 12 năm 1890 tại xóm Cái Cui, làng Chí Mỹ, sau sát nhập với làng Thuận Lễ trở thành xã Thuận Mỹ, huyện Vàm Cỏ, tỉnh Long An.
? Đờn ca tài tử họ gồm có những nhạc khí nào?

- Đờn ca tài tử loại hình diễn tấu có ban nhạc gồm bốn loại là đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu (gọi là tứ tuyệt), sau này, có cách tân bằng cách thay thế độc huyền ầm bằng cây guitar phím lõm.
? Đờn ca tài tử có giá trị như thế nào?

-Giá trị nghệ thuật

+ Âm nhạc của Đờn ca tài tử Nam Bộ được sáng tạo dựa trên cơ sở nhạc cung đình, nhạc dân gian. Nhạc cụ sử dụng trong Đờn ca tài tử rất phong phú, gồm các nhạc cụ dân tộc (đàn kìm, đàn tranh, đàn tì bà, sáo, tiêu,...) và các loại nhạc cụ phương Tây (ghi-ta, vi-ô-lông,...).
+ Ca từ của Đờn ca tài tử Nam Bộ chủ yếu dùng ngôn ngữ địa phương miền Nam, thông qua các giai điệu để truyền đạt thông điệp về đạo đức, luân lí, tình cảm gia đình, xã hội,...
-Giá trị lịch sử

+ Phản ánh tâm tư tình cảm của người dân trong quá trình mở đất phương Nam.
+ Phản ánh quá trình giao lưu, tiếp biến với văn hoá Khơ-me, Trung Quốc, phương Tây,...
+ Đờn ca tài tử Nam Bộ ra đời trong thời kì khai phá và bảo vệ vùng đất phương Nam, phản ánh những giá trị văn hoá lâu đời của người Việt Nam, ca ngợi những tấm gương anh hùng dân tộc,... đã trở thành nguồn động viên tinh thần cho nhân dân trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

	III. Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam

1. Một số di sản văn hóa phi vật thể
- Các di sản văn hoá phi vật thế phản ánh quá trinh lịch sử lâu dài và đời sống tinh thần phong phú của các cộng đồng trên đất nước Việt Nam

- Phân bố trải dài khắp đất nước ta từ Bắc vào Nam.
a. Nhã Nhạc cung đình Huế

- Là di sản âm nhạc cổ điển Bác học của Việt Nam, ra đời khoảng thế kỉ XIII.

- Được sử dụng trong các lễ nghi của triều đình phong kiến Việt Nam.

- Được UNESCO ghi danh vào di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2008.

b. Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

- Là nét văn hóa bản địa đặc sắc của các dân tộc Tây nguyên.

- Được UNESCO ghi danh vào di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2008.

c. Ca trù

- Là một loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền thống, có vị trí đặc biệt trong kho tàng âm nhạc truyền thống Việt Nam.

- Được UNESCO ghi danh vào Danh sách văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp năm 2009.
d. Đờn ca tài tử Nam Bộ

- Là loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng Nam Bộ, ra đời vào cuối thế kỉ XIX.
- Là hình thức sinh hoạt cá nhân và cộng đồng của người dân phương Nam.


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 

b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi thông qua trò chơi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiêm vụ  cho HS:
 - Giáo viên cho HS xem các đoạn video và yêu cầu HS cho biết thể loại nghệ thuật dân gian nào đang được nhắc tới trong video?

A. Quan họ
B. Tuồng
C. Chèo
B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi


B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 
 a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó HS rèn luyện khả năng tìm kiếm, tiếp cận và xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, góp phần hình thành và phát triển năng lực tự tìm hiểu lịch sử, tự học lịch sử.

b. Nội dung: GV giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp.

c. Sản phẩm: Bài trả lời theo câu hỏi của giáo viên
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV giao nhiêm vụ 1 cho HS: 

Đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch, em viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về một loại hình nghệ thuật dân gian của nước ta cho bạn bè thế giới.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.

******************************

CHUYÊN ĐỀ 2: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM (T8)

BÀI HÀNH HÀNH SỐ 2

I. Yêu cầu

a. Mục tiêu:  

- HS áp dụng những kiến thức đã học để thực hành

b. Nội dung : Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV cho các nhóm  lần lượt chuẩn bị trong vòng 5 phút, chuẩn bị bài đã lựa chọn và bắt đầu hát dân ca Quan họ mà nhóm (tổ) đã chọn. 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách trình bày trước lớp.

- HS trình bày theo yêu cầu của GV

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không hoạt động (nếu có).

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.

******************************

CHUYÊN ĐỀ 2: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM (T9)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 

- Xác định được vị trí phân bố các di sản lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu trên bản đồ.

- Tìm hiểu được thông tin một số di sản văn hóa Việt Nam, giới thiệu được nét cơ bản về một trong số những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu.

2. Về năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Năng lực riêng:  

+ Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sưu tầm, khai thác và sử dụng sử liệu trong học tập lịch sử , trình bày, giải thích, phân tích...sự kiện, quá trình lịch sử liên quan đến bài học, vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết những tình huống/bài tập nhận thức mới.

+ Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu giá trị của một số di sản văn hóa chủ yếu và hệ thống các di sản – di tích.

3. Về phẩm chất: 

- Yêu nước: Hiểu biết về các giá trị lịch sử - văn hóa, có ý thức trân trọng, tự hòa về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn và phát huy các di sản ở địa phương và của đất nước.

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: 

- Giáo án (kế hoạch dạy học): Dựa vào nội dung của Chương trình môn học SGK để chuẩn bị theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS.
- Một số tranh ảnh, hiện vật lịch sử, một số tư liệu lịch sử tiêu biểu gắn với nội dung bài học.
- Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 10.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có) .

2. Học sinh:
- Sách giáo khoa
- Tranh ảnh tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu và sự hướng dẫn của GV
III. TIẾN TRÌNH DẠY -HỌC:

HOẠT ĐỘNG 1.KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Khơi gợi sự chú ý của HS, giúp HS nhận thức được đây là một sự kiện lịch sử. Tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài học mới

b. Nội dung : Học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên cho HS câu đố và yêu cầu HS giải câu đố

Ai đà dựng nghiệp Lý triều, 
Dời đô về đất mỹ miều Thăng Long
 Là ai?
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi. 
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

Đáp án: Lý Công Uẩn

Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, bổ sung, chuyển sang nội dung mới.

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

III. Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam

2. Một số di sản văn hóa vật thể tiêu biểu

a. Mục tiêu:  Xác định được vị trí phân bố các di sản lịch sử, văn hóa vật thể tiêu biểu trên bản đồ.

- Tìm hiểu được thông tin một số di sản văn hóa Việt Nam, giới thiệu được nét cơ bản về một trong số những di sản văn hóa  vật thể tiêu biểu.

b. Nội dung : Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Nhiệm vụ 1: Hoàng thành Thăng Long
GV cho HS xem 1 đoạn video về Hoàng thành Thăng Long và yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập cá nhân.
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Sau khi HS hoàn thành phiếu học tập. GV tổ chức trò chơi “ Đoán đúng trúng lì xì cho HS”

Câu  1: Hoàng Thành Thăng Long được chính thức công nhận là di sản văn hóa thế giới vào?
A. 1/10/2010

B. 10/10/2010

C. 1/8/2010

D. 1/8/2009

Câu 2: Trước khi có tên gọi điện Kính Thiên đã qua mấy lần đổi tên?
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 3: Năm 2010, khu di tích Hoàng thành Thăng Long được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới với những giá trị nổi bật toàn cầu nào?
a. Có tầng văn hóa khảo cổ học dầy và rộng nhất.

b. Là trung tâm chính trị, văn hóa, trung tâm quyền lực quốc gia trong suốt thời kỳ dài

c. Liên quan chặt chẽ với những sự kiện quan trọng và các giá trị biểu đạt văn hóa nghệ thuật của quá trình hình thành và phát triển quốc gia độc lập gần một thiên niên kỷ.

d. Cả 3 đáp án trên.

Câu 4: Ở Hoàng Thành Thăng Long hiện nay có mấy con rồng đá trườn từ điện Kính Thiên xuống?
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5: Sau khi lên ngôi mở đầu triều đại nhà Lý, vua Lý Thái Tổ đã quyết định dời kinh đô từ Hoa Lư ra thành Đại La và đổi tên là Thăng Long. Bạn cho biết, tên gọi Thăng Long xuất hiện vào năm nào?

A. Năm 1007

B. Năm 1008

C. Năm 1009.

D. Năm 1010.

Câu 6: Vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long do những lợi thế nhiều mặt cho sự phát triển đất nước của vùng đất này. Trong “Chiếu dời đô”, vua Lý Thái Tổ đã xác định những lợi thế nào của đất Thăng Long?

a. Là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương.

b. Được thế rồng cuộn hổ ngồi.

c. Muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh.

d. Cả 3 đáp án trên.

Câu 7: Bốn di tích của kinh thành Thăng Long là nơi thờ bốn vị thần trấn giữ 4 phương của kinh thành, còn được gọi là “Thăng Long tứ trấn” gồm những di tích nào?

a. Đền Đồng Cổ, Đền Đồng Nhân, Đền Kim Ngưu, Đền Vệ Quốc.

b. Đền Ngọc Sơn, Đền Ngọc Liên, Đền Phù Ủng, Đền Yên Thành.

c. Quán Trấn Vũ (nay là Đền Quán Thánh) , Đền-Đình Kim Liên, Đền Bạch Mã, Đền Voi Phục.

d. Đền Đồng Cổ, Đền Đồng Nhân, Đền Kim Ngưu, Đền Yên Thành

Nhiệm vụ 2:  Trống đồng Đông Sơn


GV cho HS Xem đoạn phim về Trống đồng Đông Sơn và yêu cầu HS trả lời câu hỏi

? Cho biết thời gian ra đời của trống đồng Đông Sơn?

? Trống đồng Đông Sơn phản ánh điều gì của nền văn hóa bản địa?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 

- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

GV cung cấp cho HS các kiến thức bổ sung

- Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Mùa thu, tháng 7 năm Canh Tuất (1010), vua (Lý Thái Tổ) từ thành Hoa Lư, dời đô ra Kinh phủ thành Đại La, tạm đỗ thuyền dưới thành, có rồng vàng hiện lên ở thuyền ngự, nhân đó mới đổi tên thành là Thăng Long”.

- Thăng Long có nghĩa “rồng bay lên” là một cái tên đẹp, hàm chứa đầy niềm tin tưởng và lòng tự hào về vùng đất vua chọn để đóng đô. Sách Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long cũng luận giải và khẳng định: “Tên gọi Thăng Long chứa đựng một ý nghĩa lớn. Trước hết, tên gọi rồng bay (Thăng Long) gợi tả được khí thế mạnh mẽ vươn lên của kinh thành. Nhưng tên gọi rồng bay còn thể hiện một khát vọng hòa bình, đời sống hạnh phúc, tự do của dân tộc Việt Nam thời bấy giờ… Hơn thế nữa, biểu tượng rồng bay còn chứa đựng ý niệm thiêng liêng trở về cội nguồn Rồng-Tiên và mơ ước về nguồn nước, mưa thuận gió hòa của cư dân văn minh nông nghiệp trồng lúa nước” 

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- Nhóm HS lần lượt trả lời các câu hỏi 

Dự kiến sản phẩm

Thăng Long (Hà Nội) là quận thế di sản văn hóa đặc biệt quan trọng, là một “bộ lịch sử sống” gắn với chiều dài lịch sử dân tộc.

Thăng Long với ba tiêu chỉ đặc biệt có giá trị di sản toàn cầu như: minh chứng đặc sắc về quá trình giao lưu văn hoá lâu dài, là minh chứng duy nhất về Hình 229. Đoạn Nón – Khu di tích Hoàng thành Thăng Long truyền thống văn hoá

lâu đời.

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	D
	D
	C


? Cho biết thời gian ra đời của trống đồng Đông Sơn?

Trống đồng Đông Sơn là một loại nhạc khí tiêu biểu cho văn hoá Đông Sơn và nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc của người Việt thời kì Hùng Vương
? Trống đồng Đông Sơn phản ánh điều gì của nền văn hóa bản địa?

Trống đồng Đông Sơn còn phản ánh trình độ cao về kĩ thuật chế tác đồng và những yếu tố văn hoá bản địa của người Việt. Trống đồng được dùng trong các nghi lễ tôn giáo, lễ hội và trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

	III. Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam

2. Một số di sản văn hóa vật thể tiêu biểu

a. Hoàng thành Thăng Long
- Thăng Long (Hà Nội) là quận thế di sản văn hóa đặc biệt quan trọng, là một “bộ lịch sử sống” gắn với chiều dài lịch sử dân tộc.

b. Trống đồng Đông Sơn
- Trống đồng Đông Sơn là một loại nhạc khí tiêu biểu cho văn hoá Đông Sơn và nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc của người Việt thời kì Hùng Vương
- Trống đồng Đông Sơn còn phản ánh trình độ cao về kĩ thuật chế tác đồng và những yếu tố văn hoá bản địa của người Việt. Trống đồng được dùng trong các nghi lễ tôn giáo, lễ hội và trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 

b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi thông qua trò chơi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiêm vụ  cho HS:
 - Giáo viên yêu cầu HS trả lời câu hỏi
Câu 1. Ngoài các di sản đã được ghi danh, em hây kế tên những di sản tiêu biểu khác ở địa phương em hoặc ở Việt Nam theo loại hình.
Câu 2. Theo em, những di sản của Việt Nam cỏ ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước và cộng đồng sinh sống ở vùng di sản? Em cần làm gì để góp phấn giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản?
B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi
 
B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).

Dự kiến sản phẩm

Câu 2:  Ý nghĩa của những di sản đối với sự phát triển của đất nước và cộng đồng sinh sống ở vùng di sản:
· Là tài sản vô giá của cộng đồng, dân tộc và tạo nên giá trị cốt lõi của cộng đồng, dân tộc Việt Nam.

· Góp phần tạo ra sinh kế cho cá nhân và cộng đồng sống ở vùng di sản; là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

· Góp phần thúc đẩy hòa bình và tinh thần đoàn kết giữa Việt Nam với các quốc gia thông qua quá trình giao lưu cũng như tôn trọng đa dạng văn hoá.

· Đóng góp thiết thực vào quá trình bảo vệ môi trường.

- Để góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản, chúng ta cần:

· Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

· Trực tiếp tham gia bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hoá ở địa phương, quê hương, đất nước.

· Sẵn sàng đóng góp và vận động người khác cùng tham gia bảo tồn, phát huy giá trị của di sản.

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.

HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 
 a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó HS rèn luyện khả năng tìm kiếm, tiếp cận và xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, góp phần hình thành và phát triển năng lực tự tìm hiểu lịch sử, tự học lịch sử.

b. Nội dung: GV giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp.

c. Sản phẩm: Bài trả lời theo câu hỏi của giáo viên
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV giao nhiêm vụ 1 cho HS: 

Nếu được chọn là đại diện cho HS Việt Nam giới thiệu vẽ một di sản vản hoá vật thể nổi tiếng của đất nước với bạn bè quốc tế, em sẽ lựa chọn di sản nào? Vì sao?

B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.

******************************
CHUYÊN ĐỀ 2: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM (T10)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 

- Xác định được vị trí phân bố các di sản lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu trên bản đồ.

- Tìm hiểu được thông tin một số di sản văn hóa Việt Nam, giới thiệu được nét cơ bản về một trong số những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu.

2. Về năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Năng lực riêng:  

+ Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sưu tầm, khai thác và sử dụng sử liệu trong học tập lịch sử , trình bày, giải thích, phân tích...sự kiện, quá trình lịch sử liên quan đến bài học, vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết những tình huống/bài tập nhận thức mới.

+ Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lích ử để tìm hiểu giá trị của một số di sản văn hóa chủ yếu và hệ thống các di sản – di tích.

3. Về phẩm chất: 

- Yêu nước: Hiểu biết về các giá trị lịch sử - văn hóa, có ý thức trân trọng, tự hòa về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn và phát huy các di sản ở địa phương và của đất nước.

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: 

- Giáo án (kế hoạch dạy học): Dựa vào nội dung của Chương trình môn học SGK để chuẩn bị theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS.
- Một số tranh ảnh, hiện vật lịch sử, một số tư liệu lịch sử tiêu biểu gắn với nội dung bài học.
- Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 10.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có) .

2. Học sinh:
- Sách giáo khoa
- Tranh ảnh tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu và sự hướng dẫn của GV
III. TIẾN TRÌNH DẠY -HỌC:

HOẠT ĐỘNG 1.KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Khơi gợi sự chú ý của HS, giúp HS nhận thức được đây là một sự kiện lịch sử. Tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài học mới

b. Nội dung : Học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên cho HS chơi trò chơi “ Đuổi hình bắt chữ”
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi. 
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, bổ sung, chuyển sang nội dung mới.

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

III. Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam

2. Một số di sản văn hóa vật thể tiêu biểu

a. Mục tiêu:  Xác định được vị trí phân bố các di sản lịch sử, văn hóa vật thể tiêu biểu trên bản đồ.

- Tìm hiểu được thông tin một số di sản văn hóa Việt Nam, giới thiệu được nét cơ bản về một trong số những di sản văn hóa  vật thể tiêu biểu.

b. Nội dung : Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chia HS làm 4  nhóm  và yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập cá nhân.

-Nhóm 1: Văn Miếu – Quốc Tử Giám
-Nhóm 2: Thành nhà Hồ
-Nhóm 3: Quần thể di tích Cố đô Huế
-Nhóm 4: Thánh địa Mỹ Sơn
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 

- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- Nhóm HS lần lượt trả lời các câu hỏi 

Dự kiến sản phẩm

-Nhóm 1: Văn Miếu – Quốc Tử Giám

+Văn Miếu được xây dựng năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ phối. Đến năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập thêm Quốc Tử Giám bên cạnh là trường đại học dành riêng cho con vua và các gia đình quý tộc. Đến thời vua Trần Thái Tông, Quốc Tử Giám được đổi tên thành Quốc học viện và thu nhận cả con cái nhà thường dân có sức học xuất sắc.

+Bia Tiến sĩ trong khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long còn là biểu tượng lưu dấu quá trình hình thành và phát triển của tầng lớp trí thức Nho học Việt Nam, những người đã tiếp thu và phát huy xuất sắc tinh hoa của các nền văn minh phương Đông để sáng tạo ra cả kho tàng văn hiến Hán Nôm giàu đậm tinh thần yêu nước và bản sắc dân tộc.

+Vào tháng 3-2010, 82 tấm bia Tiến sĩ triều Lê - Mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đến ngày 27-7-2011, 82 bia Tiến sĩ tiếp tục được công nhận là Di sản tư liệu thế giới trên phạm vi toàn cầu.
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-Nhóm 2: Thành nhà Hồ

+Thành nhà Hồ (còn gọi là thành Tây Đô) ở xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thành nhà Hồ khi ấy có tên là thành Tây Đô, được vua Trần Nhân Tông giao cho quyền thần Hồ Quý Ly xây dựng vào năm 1397. Hồ Quý Ly cũng chính là người lập ra triều đại nhà Hồ vào năm 1400. 

+Giá trị độc đáo nhất của Thành nhà Hồ là tòa kinh thành xây bằng đá... Tất cả nói lên một kỳ tích của con người, tài năng tổ chức, điều hành của công trình sư và lao động sáng tạo của các lớp dân phu, thợ thủ công các nghề làm đá, nung gạch ngói, xây dựng và trang trí...”.

+ Ngày 27 tháng 6 năm 2011, tại Kỳ họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản Thế giới ở Paris, Cộng hòa Pháp, Ủy ban Di sản Thế giới đã chính thức quyết định đưa Di tích Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa) vào Danh mục Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.
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-Nhóm 3: Quần thể di tích Cố đô Huế

+ Quần thể di tích Cố đô Huế hay Quần thể kiến trúc cố đô Huế là những di tích lịch sử - văn hóa do triều Nguyễn chủ trương xây dựng trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20.

+ Quần thể di tích Cố đô Huế là di sản văn hóa thế giới mang giá trị toàn cầu, hội tụ đủ các yếu tố theo tiêu chí số 4 của Công ước quốc tế 1972:
“- Quần thể kiến trúc tiêu biểu cho những thành quả nghệ thuật độc đáo, những kiệt tác do bàn tay con người tạo dựng.
- Có giá trị to lớn về kỹ thuật xây dựng, nghệ thuật kiến trúc trong một kế hoạch phát triển đô thị hay một chương trình làm đẹp cảnh quan tại mọi khu vực văn hóa của thế giới.
- Một quần thể kiến trúc của một thời kỳ quan trọng.
- Kết hợp chặt chẽ với các sự kiện trọng đại, những tư tưởng hay tín ngưỡng có ảnh hưởng lớn hay với các danh nhân lịch sử”.
+Ngày 11-12-1993, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận Quần thể di tích Cố đô Huế là Di sản văn hóa thế giới.
-Nhóm 4: Thánh địa Mỹ Sơn
+ Thánh địa Mỹ Sơn là một quần thể các ngôi đền tháp, được xây dựng khoảng từ thế kỉ IV đến thế kỉ XIII. Nay thuộc địa phận xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 
+Hầu hết các công trình xây dựng ở đây đều chịu ảnh hưởng của Hin-đu giáo. Mỗi vị vua Chăm-pa sau khi lên ngôi đều đến đây làm lễ tế thần linh.

+Thánh địa Mỹ Sơn được xây dựng dưới triều vua Jaya Simhavarman III. Đây là một quần thể với hơn 70 ngôi đền tháp có lối kiến trúc độc đáo, tượng trưng cho từng giai đoạn lịch sử của vương quốc Chăm Pa

Khu đền tháp là một quần thể công trình mang tính chất tôn giáo, cụ thể là Ấn Độ giáo. Mỹ Sơn là thánh địa Ấn độ giáo quan trọng nhất của Vương quốc Chămpa. Các công trình được xây dựng lên không phục vụ cho đa số dân chúng mà chỉ dành cho tầng lớp giáo sĩ, quý tộc cao cấp. Khu đền tháp là nơi mà các giáo sĩ, quý tộc tế thờ, giao tiếp với các đấng thần linh.

+ Hầu hết các công trình kiến trúc, tác phẩm điêu khắc tại Mỹ Sơn đều chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo.

Các đền tháp phần lớn quay về hướng đông-phương mặt trời mọc, chỗ trú ngụ của thần linh; ngoại trừ một vài tháp quay về hướng tây hoặc cả hai hướng đông-tây, thể hiện tư tưởng hướng về thế giới bên kia của các vị vua sau khi chết được phong thần và để tỏ lòng hoài niệm tổ tiên.

+Năm 1999, Thánh địa Mỹ Sơn được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hoá thế giới với tiêu chí: là điển hình nổi bật thể hiện sự giao lưu văn hoá giữa Ấn Độ với các quốc gia Đông Nam Á; phản ánh sinh động tiến trình phát triển của văn hoá Chăm-pa,…
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Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

	III. Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam

2. Một số di sản văn hóa vật thể tiêu biểu

c. Văn miếu – Quốc Tử Giám

- Văn Miếu được xây dựng năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ phối. Đến năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập thêm Quốc Tử Giám bên cạnh là trường đại học dành riêng cho con vua và các gia đình quý tộc

d. Thành nhà Hồ

- Thành nhà Hồ (còn gọi là thành Tây Đô) ở xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
-Ngày 27 tháng 6 năm 2011, tại Kỳ họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản Thế giới ở Paris, Cộng hòa Pháp, Ủy ban Di sản Thế giới đã chính thức quyết định đưa Di tích Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa) vào Danh mục Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.

e. Quần thể di tích Cố đô Huế
- Quần thể di tích Cố đô Huế hay Quần thể kiến trúc cố đô Huế là những di tích lịch sử - văn hóa do triều Nguyễn chủ trương xây dựng trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20.

g. Thánh địa Mỹ Sơn
-Thánh địa Mỹ Sơn là một quần thể các ngôi đền tháp, được xây dựng khoảng từ thế kỉ IV đến thế kỉ XIII. Nay thuộc địa phận xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

-Năm 1999, Thánh địa Mỹ Sơn được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hoá thế giới với tiêu chí: là điển hình nổi bật thể hiện sự giao lưu văn hoá giữa Ấn Độ với các quốc gia Đông Nam Á; phản ánh sinh động tiến trình phát triển của văn hoá Chăm-pa,…


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 

b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi thông qua trò chơi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiêm vụ  cho HS:
 - Giáo viên yêu cầu HS hoàn thành bảng sau
	TT
	Tên di sản
	Địa điểm
	Loại hình di sản

	1
	?
	?
	?


B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi
 
B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.

HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 
 a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó HS rèn luyện khả năng tìm kiếm, tiếp cận và xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, góp phần hình thành và phát triển năng lực tự tìm hiểu lịch sử, tự học lịch sử.

b. Nội dung: GV giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp.

c. Sản phẩm: Bài trả lời theo câu hỏi của giáo viên
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV giao nhiêm vụ 1 cho HS: 

Nếu được chọn là đại diện cho HS Việt Nam giới thiệu về số di sản văn hóa vật thể tiêu biểu của đất nước với bạn bè quốc tế, em sẽ lựa chọn di sản nào? Vì sao?

B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.

******************************

CHUYÊN ĐỀ 2: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM (T11)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 

- Xác định được vị trí phân bố các di sản lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu trên bản đồ.

- Tìm hiểu được thông tin một số di sản văn hóa Việt Nam, giới thiệu được nét cơ bản về một trong số những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu.

2. Về năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Năng lực riêng:  

+ Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sưu tầm, khai thác và sử dụng sử liệu trong học tập lịch sử , trình bày, giải thích, phân tích...sự kiện, quá trình lịch sử liên quan đến bài học, vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết những tình huống/bài tập nhận thức mới.

+ Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lích ử để tìm hiểu giá trị của một số di sản văn hóa chủ yếu và hệ thống các di sản – di tích.

3. Về phẩm chất: 

- Yêu nước: Hiểu biết về các giá trị lịch sử - văn hóa, có ý thức trân trọng, tự hòa về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn và phát huy các di sản ở địa phương và của đất nước.

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: 

- Giáo án (kế hoạch dạy học): Dựa vào nội dung của Chương trình môn học SGK để chuẩn bị theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS.
- Một số tranh ảnh, hiện vật lịch sử, một số tư liệu lịch sử tiêu biểu gắn với nội dung bài học.
- Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 10.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có) .

2. Học sinh:
- Sách giáo khoa
- Tranh ảnh tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu và sự hướng dẫn của GV
III. TIẾN TRÌNH DẠY -HỌC:

HOẠT ĐỘNG 1.KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Khơi gợi sự chú ý của HS, giúp HS nhận thức được đây là một sự kiện lịch sử. Tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài học mới

b. Nội dung : Học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên cho xem 1 đoạn video về Vịnh Hạ Long và yêu cầu HS trả lời câu hỏi

? Đây là địa điểm nào?

? Em biết gì về địa danh này?
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi. 
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, bổ sung, chuyển sang nội dung mới.

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

III. Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam

3. Một số di sản thiên nhiên và di sản hỗn hợp tiêu biểu 

a. Mục tiêu:  Xác định được vị trí phân bố các di sản lịch sử, văn hóa vật thể tiêu biểu trên bản đồ.

- Tìm hiểu được thông tin một số di sản văn hóa Việt Nam, giới thiệu được nét cơ bản về một trong số những di sản văn hóa  vật thể tiêu biểu.

b. Nội dung : Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Nhiệm vụ 1: Cao nguyên đá Đồng Văn

GV cho HS xem 1 đoạn video về cao nguyên đá Đồng Văn và yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập cá nhân.
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Nhiệm vụ 2:  Vịnh Hạ Long

GV cho HS Xem đoạn phim về Vịnh Hạ Long và yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập
[image: image21.png]O dau (tinh nao)

% PHIEUHOCTAP

¢ Pia hinh, dia mao

e Canh quan thién nhién Puwoc UNESCO
cong nhan vao
nam nao?





Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 

- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

GV cung cấp cho HS các kiến thức bổ sung

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- Nhóm HS lần lượt trả lời các câu hỏi 

Dự kiến sản phẩm

Nhiệm vụ 1: Cao nguyên đá Đồng Văn

- Địa chất, địa mạo: khoảng 160 điểm thuộc 30 cụm di sản địa chất phân bố trên các huyện vùng Công viên. Là nơi lưu giữ nhiều sự kiện địa chất quan trọng tầm cỡ khu vực và thế giới.
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-Đa dạng sinh học: gồm 289 loài thực vật bậc cao, thuộc 83 họ; hệ động vật trên núi đá vôi với 171 loài trong 73 họ và 24 bộ. Có 27 loài (gồm 17 loài thú, 2 loài chim và 8 loài bò sát) là những động vật quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam.
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-Lịch sử, văn hoá: phát hiện nhiều công cụ đá cũ thuộc văn hoá Sơn Vi có niên đại cách ngày nay từ 10 000 đến 30 000 năm. Đây cũng là địa bàn sinh sống của 17 dân tộc, mỗi dân tộc có một nét sinh hoạt và các phong tục, lễ hội đặc sắc riêng.
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Nhiệm vụ 2:  Vịnh Hạ Long
- Di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long: thuộc vùng biển đảo của tỉnh Quàng Ninh, là một bộ phận của Vịnh Bắc Bộ. Vịnh Hạ Long hai lẩn được UNESCO ghi danh bởi những giá trị tự nhiên nổi bật, được bầu chọn là một trong bảy kì quan thiên nhiên mới của thế giới năm 2013.

- Vịnh Hạ Long chứa đựng nhiều giá trị nổi bật về: địa hình, địa mạo như có nhiều tháp các-xtơ đá vôi rộng lớn và phát triển tốt nhất thế giới
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Cảnh quan thiên nhiên: được tạo bởi hàng nghìn đảo lớn nhỏ trên mặt biển với những hình thù khác nhau
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Vịnh Hạ Long đa dạng sinh học với hơn 2 900 loài động, thực vật được bảo tồn
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Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

	III. Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam

3. Một số di sản thiên nhiên và di sản hỗn hợp tiêu biểu 

a. Cao nguyên đá Đồng Văn
-Ngày 3/10/2010, Cao nguyên đá Đồng Văn đã trở thành công viên địa chất UNESCO đầu tiên của Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á.
Năm 2014 và năm 2019, UNESCO đã tái công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là thành viên của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO giai đoạn 2015-2018 và giai đoạn 2019-202
b.  Vịnh Hạ Long
- Di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long: thuộc vùng biển đảo của tỉnh Quàng Ninh, là một bộ phận của Vịnh Bắc Bộ. Vịnh Hạ Long hai lẩn được UNESCO ghi danh bởi những giá trị tự nhiên nổi bật, được bầu chọn là một trong bảy kì quan thiên nhiên mới của thế giới năm 2013.


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 

b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi thông qua trò chơi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiêm vụ  cho HS:
 - Giáo viên yêu cầu HS làm bài tập
Em hãy dựa vào những kiến thức đã học thuyết minh lại về 1 trong 2 khu di tích lịch sử

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi
 
B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 
 a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó HS rèn luyện khả năng tìm kiếm, tiếp cận và xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, góp phần hình thành và phát triển năng lực tự tìm hiểu lịch sử, tự học lịch sử.

b. Nội dung: GV giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp.

c. Sản phẩm: Bài trả lời theo câu hỏi của giáo viên
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV giao nhiêm vụ 1 cho HS: 

Viết 1 đoạn văn ngắn giới thiệu về Vịnh Hạ Long hoặc Cao nguyên đá Đồng Văn với bạn bè quốc tế.

B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.

******************************
CHUYÊN ĐỀ 2: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM (T12)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 

- Xác định được vị trí phân bố các di sản lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu trên bản đồ.

- Tìm hiểu được thông tin một số di sản văn hóa Việt Nam, giới thiệu được nét cơ bản về một trong số những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu.

2. Về năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Năng lực riêng:  

+ Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sưu tầm, khai thác và sử dụng sử liệu trong học tập lịch sử , trình bày, giải thích, phân tích...sự kiện, quá trình lịch sử liên quan đến bài học, vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết những tình huống/bài tập nhận thức mới.

+ Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu giá trị của một số di sản văn hóa chủ yếu và hệ thống các di sản – di tích.

3. Về phẩm chất: 

- Yêu nước: Hiểu biết về các giá trị lịch sử - văn hóa, có ý thức trân trọng, tự hòa về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn và phát huy các di sản ở địa phương và của đất nước.

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: 

- Giáo án (kế hoạch dạy học): Dựa vào nội dung của Chương trình môn học SGK để chuẩn bị theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS.
- Một số tranh ảnh, hiện vật lịch sử, một số tư liệu lịch sử tiêu biểu gắn với nội dung bài học.
- Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 10.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có) .

2. Học sinh:
- Sách giáo khoa
- Tranh ảnh tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu và sự hướng dẫn của GV
III. TIẾN TRÌNH DẠY -HỌC:

HOẠT ĐỘNG 1.KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Khơi gợi sự chú ý của HS, giúp HS nhận thức được đây là một sự kiện lịch sử. Tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài học mới

b. Nội dung : Học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên tổ chức trò chơi “ Đoán chữ”
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi. 
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

Đáp án:

1.Quảng Bình

2. Thành phố Hồ Chí Minh

Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, bổ sung, chuyển sang nội dung mới.

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

III. Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam

3. Một số di sản thiên nhiên và di sản hỗn hợp tiêu biểu 

a. Mục tiêu:  Xác định được vị trí phân bố các di sản lịch sử, văn hóa vật thể tiêu biểu trên bản đồ.

- Tìm hiểu được thông tin một số di sản văn hóa Việt Nam, giới thiệu được nét cơ bản về một trong số những di sản văn hóa  vật thể tiêu biểu.

b. Nội dung : Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Nhiệm vụ 1: Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
GV tổ chức trò chơi “Vòng quay may mắn”

Câu 1: Động Phong Nha thuộc địa phận tỉnh nào dưới dây?
A. Quảng Bình.
B. Quảng Trị.
C. Quảng Ninh

D. Quảng Nam

Câu 2: Động Phong Nha được mệnh danh là:
A. Thiên hạ đệ nhất hùng quan,
B. Đệ nhất kì quan Phong Nha
C. Nam thiên đệ nhất động.
D. Hoành Sơn nhất đái.
Câu 3: Khối núi đá vôi chứa động Phong Nha có tên là:
A. Kẻ Bàng.
B. Núi Lĩnh
C. Núi Bài Thơ
D. Núi Đọ
Câu 4: Động Phong Nha gồm có mấy bộ phận và đó là bộ phận nào?
A. Một bộ phận là động nước.
B. Hai bộ phận: gồm động khô và động nước.
C. Ba bộ phận: gồm động khô, động nước và sông ngầm.
D. Bốn bộ phận: gồm động khô, động nước, sông ngầm và thạch nhũ.
Câu 5: Vẻ đẹp nổi bật của động Phong Nha là vẻ đẹp gì?
A. Tráng lệ
B. Hùng vĩ, tráng lệ
C. Lộng lẫy, kì ảo
D. Lạ lùng
Câu 6: VQG phong nha – Kẻ bàng nổi tiếng về:
A. Quần thể hang động kì thú
B. Sự đa dạng về sinh học
C. Nơi tập trung các loại thú quý hiếm
D. Cả A, B, C
Câu 7: Phong Nha – Kẻ Bàng được unesco công nhận lần đầu tiên vào năm nào?
A. 2002
B. 2003
C. 2004
D. 2005

Câu 8: Động Phong Nha đã và đang mở ra triển vọng lớn nào?
A. Thu hút khách tham quan trong và ngoài nước.
B. Thu hút nhiều đoàn thám hiểm quốc tế.
C. Thu hút nhiều nhà khoa học quốc tế.
D. Thu hút nhiều vốn đầu tư 
Câu 9: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: thuộc tỉnh Quảng Bình, được UNESCO ghi danh với các giá trị địa chất, địa mạo, sinh học khác nhau mấy lần?

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Nhiệm vụ 2:  Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ

GV cho HS Xem đoạn phim về  Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 

- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- Nhóm HS lần lượt trả lời các câu hỏi 

Dự kiến sản phẩm

Nhiệm vụ 1: Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	A
	B
	A
	C
	B
	D
	B
	A
	C


Nhiệm vụ 2:  Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ
· 157 loại thực vật thuộc 76 họ. Trong đó, có 35 loại cây rừng ngập mặn thuốc 24 họ, 36 chi.

· Khu hệ động vật thủy sinh, không xương sống có 70 loại thuộc 44 họ: tôm Sú, Cua biển, sò Huyết, tôm Thẻ Bạc,…

· Khu hệ cá: có 137 loài thuộc 39 họ: cá Bông Lau, cá Ngát, cá Dứa,…

· Khu hệ bò sát, lưỡng thê: có 31 loài bò sát, 9 loài lưỡng thê: Hổ Mang chúa,  Kỳ đà nước, cá Sấu Hoa cà, trăn Gấm,…

· Khu hệ chim: có 130 loài, 47 họ, 17 bộ: Diệc xám, Bồ nông chân xám, Vạc, Giang sen, Già Đẫy…

· Khu hệ thú: có 19 loài, 13 họ, 7 bộ như: Khỉ đuôi dài, Mèo Rừng, Nhím, Cầy vòi đốm…

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

	III. Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam

3. Một số di sản thiên nhiên và di sản hỗn hợp tiêu biểu 

c. Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

 - Địa điểm: Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng  thuộc tỉnh Quảng Bình, có các kiến tạo đá vôi đặc biệt với hệ thống hang động phong phú.

- Nơi đây cũng có hệ sinh thái đa dạng và cảnh quan kì bí, hùng vĩ, Hang Sơn Đoòng, Động Phong Nha,... đã được bình chọn nằm trong top đầu thế giới với nhiều tiêu chí vượt trội về giá trị thẩm mĩ và sự độc đáo.

- Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới năm 2003 và ghi danh lần thứ hai vào năm 2015. 

d. Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ

 - Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh) bao gồm một quần thể các loài động, thực vật đã dạng độc đáo điển hình rừng ngập mãn, là địa chỉ đỏ trong sách bảo tồn di sản

văn hoá và thiên nhiên, Cần Giờ được ví như: “Lá phổi xanh ” của Thành phố Hồ Chí Minh


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 

b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi thông qua trò chơi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiêm vụ  cho HS:
 - Giáo viên yêu cầu HS trả lời câu hỏi

Tìm hiểu các tiêu chí để Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ được UNESCO ghi danh.

 B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi
 
B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.

HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 
 a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó HS rèn luyện khả năng tìm kiếm, tiếp cận và xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, góp phần hình thành và phát triển năng lực tự tìm hiểu lịch sử, tự học lịch sử.

b. Nội dung: GV giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp.

c. Sản phẩm: Bài trả lời theo câu hỏi của giáo viên
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV giao nhiêm vụ 1 cho HS: 

Viết 1 đoạn văn ngắn giới thiệu về Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ với bạn bè quốc tế.

 B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.

******************************
CHUYÊN ĐỀ 2: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM (T13)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 

- Xác định được vị trí phân bố các di sản lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu trên bản đồ.

- Tìm hiểu được thông tin một số di sản văn hóa Việt Nam, giới thiệu được nét cơ bản về một trong số những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu.

2. Về năng lực:

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

- Năng lực riêng:  

+ Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sưu tầm, khai thác và sử dụng sử liệu trong học tập lịch sử , trình bày, giải thích, phân tích...sự kiện, quá trình lịch sử liên quan đến bài học, vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết những tình huống/bài tập nhận thức mới.

+ Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lích ử để tìm hiểu giá trị của một số di sản văn hóa chủ yếu và hệ thống các di sản – di tích.

3. Về phẩm chất: 

- Yêu nước: Hiểu biết về các giá trị lịch sử - văn hóa, có ý thức trân trọng, tự hòa về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn và phát huy các di sản ở địa phương và của đất nước.

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: 

- Giáo án (kế hoạch dạy học): Dựa vào nội dung của Chương trình môn học SGK để chuẩn bị theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS.
- Một số tranh ảnh, hiện vật lịch sử, một số tư liệu lịch sử tiêu biểu gắn với nội dung bài học.
- Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 10.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có) .

2. Học sinh:
- Sách giáo khoa
- Tranh ảnh tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu và sự hướng dẫn của GV
III. TIẾN TRÌNH DẠY -HỌC:

HOẠT ĐỘNG 1.KHỞI ĐỘNG 

a. Mục tiêu: Khơi gợi sự chú ý của HS, giúp HS nhận thức được đây là một sự kiện lịch sử. Tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài học mới

b. Nội dung : Học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên sẽ trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên đưa câu đố cho HS giải 

Năm xưa giã đất Kinh Kỳ, Về nơi núi ấy lập chùa giảng kinh – 
Là ai và núi gì?
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

- HS trả lời câu hỏi. 
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

Đáp án:

Trần Nhân Tông và núi Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh).

Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, bổ sung, chuyển sang nội dung mới.

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

III. Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam

3. Một số di sản thiên nhiên và di sản hỗn hợp tiêu biểu 

a. Mục tiêu:  Xác định được vị trí phân bố các di sản lịch sử, văn hóa vật thể tiêu biểu trên bản đồ.

- Tìm hiểu được thông tin một số di sản văn hóa Việt Nam, giới thiệu được nét cơ bản về một trong số những di sản văn hóa  vật thể tiêu biểu.

b. Nội dung : Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Nhiệm vụ 1: Quần thể danh thắng Tràng An
GV cho HS xem 1 đoạn video về Quần thể danh thắng Tràng An và yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập
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Nhiệm vụ 2:  Khu di tích – danh thắng Yên Tử

GV cho HS Xem đoạn phim GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi hoàn thành các nội dung sau
[image: image33.png]Y , p
KHU DI TICH — DANH THANG
<} YENTU





Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 

- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

- Nhóm HS lần lượt trả lời các câu hỏi 

Dự kiến sản phẩm

Nhiệm vụ 1: Quần thể danh thắng Tràng An
- Địa chất, địa mạo: là một trong những đại diện ưu tú nhất của các cảnh quan tháp các-xtơ đá vôi trên thế giới, với những cảnh quan ngoạn mục như: tháp các-xtơ, hang động, nhũ đá,...
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- Đa dạng sinh học: có 134 họ với 384 chi và 577 loài thực vật; trong đó, có 10 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Động vật thuỷ sinh có 30 loài động vật nổi, 40 loài động vật đáy. Động vật trên cạn có nhiều loài quý hiếm như voọc mông trắng, rắn có mào,...

- Lịch sử, văn hoá: đã phát hiện trên 30 di tích thời đại đá cũ, đá mới đến thời đại kim khí; là một hình mẫu nổi bật về sự tương tác và thích ứng của con người với những biến đổi khắc nghiệt của mỗi trường trải qua hơn 30 000 năm phát triển.

- Chiều ngày 23 tháng 6 năm 2014, tại cuộc họp của Ủy ban di sản Thế giới UNESCO diễn ra tại Doha, Qatar đã công bố, khu quần thể Tràng An (Ninh Bình) của Việt Nam đã chính thức được công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Nhiệm vụ 2:  Khu di tích – danh thắng Yên Tử
Trần Nhân Tông kế vị vua Trần Thánh Tông lên ngôi năm 1278, ngay sau đó ông phải đối với sự hung hãn của quân phương Bắc do Hốt Tất Liệt thống lĩnh tấn công xâm lược Đại Việt. Dưới sự chỉ đạo của hai vị vua Trần và sự cầm quân tài ba của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, quân Nguyên – Mông đã bị đẩy lui một trong những đội quân mạnh nhất thế giới nhất bấy giờ.

Sau khi dẹp giặc, an dân,vua Trần Nhân Tông truyền ngôi cho Thái tử Trần Thuyên, lên làm Thái Thượng Hoàng và bắt đầu đi tìm con đường chính đạo tu hành. Ông chính là vị tổ sáng tạo và xây dựng lên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử linh thiêng mang đậm chất văn hóa tôn giáo tín ngưỡng của người Việt.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

	III. Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam

3. Một số di sản thiên nhiên và di sản hỗn hợp tiêu biểu 

e. Quần thể danh thắng Tràng An

- Quần thể danh thắng Tràng An là một phức hợp các di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, thuộc địa bàn tỉnh Ninh Binh. Nằm ở phía nam của Đồng bằng sông Hồng, Tràng An là một cảnh quan núi đã với ngoạn mục tạo dựng với rất nhiều thung lũng. một số chìm trong nước bao quanh bởi những vách đá dốc. 

g. Khu di tích – danh thắng Yên Tử 

- Khu di tích - danh thắng Yên Tử là m ột di sản phức hợp ở khu vực núi Yên Tử (Quảng Ninh). 

- Yên Tử là nơi hội tụ khí thiêng sông núi, được xem là kinh đô của Phật giáo Việt Nam, là chốn tổ của Thiền phái Trúc Lâm thời nhà Trần. Nơi dày lưu giữ nhiều di sản văn hoá vật thể, phản ánh khá rõ nét về sự phát triển của kiến trúc, mĩ thuật, điêu khắc Việt Nam qua các triéu dai.

- Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử là Di tích quốc gia đặc biệt.


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 

a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 

b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi thông qua trò chơi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiêm vụ  cho HS:
 - Giáo viên yêu cầu HS trả lời câu hỏi

 Thông qua một ví dụ cụ thể, giải thích vì sao các di sản được phân loại là di sản thiên nhiên/di sản hỗn hợp.

 B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi
 
B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).

B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.

HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 
 a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó HS rèn luyện khả năng tìm kiếm, tiếp cận và xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, góp phần hình thành và phát triển năng lực tự tìm hiểu lịch sử, tự học lịch sử.

b. Nội dung: GV giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp.

c. Sản phẩm: Bài trả lời theo câu hỏi của giáo viên
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV giao nhiêm vụ 1 cho HS: 

Viết 1 đoạn văn ngắn giới thiệu về Quần thể danh thắng Tràng An và Khu di tích – danh thắng Yên Tử với bạn bè quốc tế.

 B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
******************************

CHUYÊN ĐỀ 2: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM (T14, 15)

NỘI DUNG THỰC HÀNH 3

Thuyết trình (2 tiết)
I. Yêu cầu

a. Mục tiêu:  

- HS áp dụng những kiến thức đã học để thực hành

b. Nội dung : Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Lớp chia làm 4 nhóm làm nhiệm vụ theo yêu cầu sau.
- Nhóm 1: Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên – Tam Đảo

- Nhóm 2: Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử

- Nhóm 3: Vườn quốc gia Cát Tiên

- Nhóm 4: Vườn quốc gia Cúc Phương

B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

B3: Báo cáo kết quả hoạt động

- GV hướng dẫn các em cách trình bày trước lớp.

- HS trình bày theo yêu cầu của GV

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không hoạt động (nếu có).

- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau
                                          Tổ trưởng chuyên môn
                   Lương Thị Ánh Vi

